
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ  

CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG   

TT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí,                   

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với Chi cục Chăn nuôi 

Thú y: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, XTĐT và 

HTDN tỉnh. 

- Đối với Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật, Chi cục 

Thủy sản, Chi cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản: Bộ phận Một cửa 

Chi cục. 

700.000 

đồng/cơ sở  

- Luật An toàn thực phẩm ngày 

17/6/2010; 

- Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 

07/5/2018 của Bộ Tài chính.  

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT Mã số TTHC Tên TTHC  Căn cứ pháp lý 

1 2.001823.000.00.00.H40 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). 

Quyết định số  4768/QĐ-BNN-CCPT 

ngày 25/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 
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